ENGLISH 9
Review lesson - Week from March 23, 2020 to March 28, 2020
Period 1: ARTICLES
I. GRAMMAR
1. Dùng “a” với:
Dùng “a” trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h
Ex: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,...
Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni", “eu” phải dùng "a"
Ex: a university, a uniform, a universal, a union,…
Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định
Ex:a lot of , a great deal of, a couple, a dozen,…
Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm
Ex:a/one hundred  /  a/one thousand
Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn
Ex:a kilo and a half (một kí lô rưỡi)
Hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối)
Ex:a half – share (chia đôi)    a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày)
Dùng với các đơn vị phân số
Ex:1/3: a/one third      1/5 a /one fifth
Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ
Ex:$5, a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day,
2. Dùng “an” với:
Mạo từ “an” được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm: a, e, i, o, u,y, h câm
Ex: an aircraft, an empty glass, an object, an uncle, haft an hour
Cách dùng mạo từ xác định “The”
Dùng “the” trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết.
Ex: The boy in the corner is my friend
Những trường hợp mà bắt buộc phải dùng mạo từ “the”
1 – Khi danh từ được cho là duy nhất. Ví dụ: the Sun, the Moon, the Earth…
2 – Khi nói đến số thứ tự. Ví dụ: the first, the second… 
3 – Với cấu trúc “The + ADJ (tính từ)” để chỉ một nhóm đối tượng cụ thể mang đặc điểm của tính từ đó. Ví dụ: the old and the young (người già và người trẻ), the rich (người giàu), the poor (người nghèo)… 
4 – Với cấu trúc “The + last name (ở dạng số nhiều)” để chỉ dòng họ, gia đình. Ví dụ: The Jacksons (gia đình Jackson), The Smiths (gia đình Smith)…
5 – Với tên dãy núi hoặc quần đảo, sông, biển, đại dương, sa mạc. Ví dụ: the Red River (sông Hồng), the Pacific Ocean (Biển Thái Bình Dương)…    
6 – Với tên của các loại nhạc cụ nói chung. Ví dụ: the piano, the trumpet… 
7 – Với tên của các đất nước có chứa các từ: “kingdom, states, republic, union” Hoặc với tên đất nước có hình thức số nhiều trong tên. Ví dụ: The United States, The United Kingdom, the Republic of Ireland, the Philippines… 

II. PRACTICE
Ex1- Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “” có nghĩa là không cần mạo từ)
1.	Mrs. Lan went to ______ school to meet her son's teacher.
	a. 	b. a	c. an	d. the
2.	The workmen went to ______ church to repair the roof.
	a. 	b. the	c. a 	d. an
3.	Carol went to ______ prison to meet her brother.
	a. the	b. a	c. an	d. 
4.	This morning I bought a newspaper and a magazine______ newspaper is in my bag but I don't know where______ magazine.
	a. a/ a	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
5.	My parents have ______ cat and ______ dog. The dog never bites the cat.
	a. a/ a	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
6.	We live in______ big house in ______ middle of the village.
	a. a/ a	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
7.	I'm looking for ____ job. Did Mary get_____ job she applied for?
	a. a/ the	b. the/ a	c. a/ a	d. the/ the
8.	Did______ police find ______ person who stole your bicycle?
	a. a/ a	b. the/ the	c. a/ the	d. the/ a
9.	We went out for ______ meal last night ______ restaurant we went was excellent.
	a. a/ a	b. the/ the	c. a/ the	d. the/ a
10.	As I was walking along the street, I saw ______$10 note on ______ pavement.
	a. a/ a	b. the/ the	c. a/ the	d. the/ a
11.	The Soviet Union was______ first country to sent a man into ______ space.
	a. the/ the	b. / 	c. / the	d. the/ 
12.	Did you watch "Titanic" on ______ television or at______ cinema?
	a. the/ the	b. / 	c. / the	d. the/ 
13.	After______ lunch, we went for a walk by ______ sea.
	a. the/ the	b. / 	c. / the	d. the/ 
14.	Peru is______ country in south America______ capital is Lima
	a. a/ a 	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
15.	I never listen to ______ radio. In fact I haven't got______ radio.
	a. a/ a	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
16.	It was a beautiful day______ sun shone brightly in ______ sky.
	a. a/ a	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
17.	It is said the Robinhood robbed______ rich and gave the money to ______ poor.
	a. a/ a	b. a/ the	c. the/ the	d. the/ a
18.	Life is not so easy for______ unemployed.
	a. the	b. a	c. an	d. 
19.	Many people were killed in the accident. The bodies of ______ dead were taken away.
	a. the	b. a	c. an	d. 
20.	Lan has been a nurse all her life. She has spent her life caring for ______ sick.
	a. the	b. a	c. an	d. 
Ex2- Put a/ an, the or  in each space to complete the following sentences.
1. I’m sorry. I didn’t mean to do that. It was _____ mistake. 					
2. There were no chairs, so we had to sit on _____ floor.
3. Lucy has just gotten _____ job in _____ bank in Chicago.
4. There’s _____ bookstore on _____ corner near my house.
5. It’s very cold in here. Can you close _____ window, please?
6. If you go past _____ post office, can you get me some stamps?
7. It was _____ very hot day. It was _____ hottest day of _____ year.
8. What’s _____ name of _____ woman who sat beside you at the dinner?
9. How often do you go to _____ movies?
10. “Can you tell me where _____ Room 306 is, please?” “It’s on _____ third floor.”
11. He lay down _____ ground and looked up at _____ sky.
12. You’ll find _____ information you need at _____ top of _____ page 24.
13. _____ moon goes around _____ earth every 27 days.
14. He doesn’t usually have _____ lunch, but he always eats _____ good breakfast.
15. If you live in _____ foreign country, you should try and learn _____ language.
16. _____ next train to Brighton leaves from _____ Platform 5.	
17. Last year we visited _____ Canada and _____ United States.
18. _____ highest mountain in _____ Africa is _____ Kilimanjaro.
19. _____ Mediterranean Sea is the sea between _____ Africa and _____ Europe.
20. _____ Mississippi is _____ longest river in _____ North America.

Ex3- Complete the following postcard with a/an, the, or zero article (0).
Hi Nga,
You know what? I’ve done it, at last! I’m on (1) _____ Explore Europe holiday to
see ten different countries in (2) ______ Europe. I watch them go past from (3) _____
window of (4) _______ luxury air-conditioned coach and stay at top campsites on
(5) _____ way. So far I’ve visited (6) ______ Eiffel Tower in Paris, (7) ______ historic
Sistine Chapel in (8)_____ Vatican, taken (9) _____ gondola ride through (10) _____
canals in Venice, eaten (11) ______ apple strudel in Vienna and listened to (12)
Krizik Singing Fountain in Prague. But there’s lots more on our itinerary. At (13)_____
end of this week we will have (14)______ lot of fun in Tatralandia Aquapark in Slovakia.
Bye for now,
Minh
Ps. You should also go on (15) ____ touring holiday in the future.
Ex4- Find and correct the mistake.
1. What did you eat for a breakfast this morning?          
               A           B               C                   D
2. Listening to teacher is useful for all of us.
                    A        B             C           D
3. She is in a hospital, so we went to visit her last night.
       A               B              C                  D
4. Most of the students working in garden are tired.
             A            B                              C      D
5. Ba can't go to the movies tonight because he has to write essay.
                   A                            B                           C                  D
------THE END-------
